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1 Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc Nguyễn Công Bình
Nxb. Khoa học xã hội ; Công ty Quốc 

tế Mai Hà, Hà Nội, 2020
305 Nhóm người 2

2 Một góc nhìn văn hóa Lê Văn Toan
Nxb. Đại học Thái Nguyên, Thái 

Nguyên, 2022
306 Văn hóa và thể chế 5

3 Một số vấn đề về văn hóa Việt Nam đương đại Mai Hải Oanh
Nxb.  Lý luận Chính trị, Hà Nội, 

2022
306 Văn hóa và thể chế 2

4
Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguyễn Quyết

Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 

2022
324.2597 Đảng Cộng sản Việt Nam 4

5

Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - 

Lênin của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam 

trong cách mạng giải phóng dân tộc

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

2010
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ nghĩa 

Mác)
1

6
Tạo động lực cho người lao động tại các Tập đoàn 

Kinh tế Nhà nước ở Việt Nam
Phan Minh Đức

Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 

2023
338 Sản xuất, Doanh nghiệp… 50

7 Effective Academic writing 2 Savage Alice
Nxb. Oxford University Press, NY, 

2012
420 Tiếng Anh 1

8
Ngữ âm tiếng Kháng và phương án chữ viết cho người 

Kháng ở Việt Nam
Tạ Quang Tùng

Nxb. Đại học Thái Nguyên, Thái 

Nguyên, 2022
495.922 Tiếng Việt 5

9 Những điều cần biết về vắc-xin COVID-19 Nguyễn Tiến Dũng
Nxb. Đại học Thái Nguyên, Thái 

Nguyên, 2022
610 Y học và Sức khỏe 5

10 A history of American literature Gray Richard J
Nxb. Wiley-Blackwell, Malden, MA, 

2012
810 Văn học Mỹ 1

11 Devoted Koontz Dean R Nxb. Thomas & Mercer, , 2020 820 Văn học Anh 1

12 Từ điển lịch sử chế độ chính trị Trung Quốc Chu Phát Tăng
Nxb. Nxb. Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, 

2001
951 Lịch sử Trung Quốc 1

13 Báo chí với dân số và phát triển Phạm Tài Nguyên
Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội, 

1995
070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo
1

14 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam Nguyễn Văn Mạnh
Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 

2009
320/320.1 Khoa học chính trị, Nhà nước 1

15
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và các định chế 

xã hội ở nước ta hiện nay
Lê Văn Quang

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2006
320/320.1 Khoa học chính trị, Nhà nước 1

16
Mô thức quan hệ giữa đảng cầm quyền với nhà nước ở 

một số quốc gia trên thế giới
Nxb. Lý luậnchính trị, Hà Nội, 2018 324-324.2

Quá trình chính trị, Đảng chính 

trị
1
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17
Chính sách giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu 

số vùng Tây Bắc

Nxb. Đại học Thái Nguyên, Thái 

Nguyên, 2022
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế
5

18 Bộ luật dân sự (hiện hành)
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

2021
342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án…
1

19
Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn 

thương
Đỗ Hồng Thơm Nxb. Lao động Xã hội, Hà Nội, 2011 342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án…
1

20
Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng qua 35 năm 

đổi mới - Thành tựu và bài học kinh nghiệm
Vũ Văn Khanh

Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 

2022
355-359 Khoa học quân sự 3


